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	BỘ CÔNG THƯƠNG

_______________

Số:            /2012/TT-BCT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________                                           Hà Nội,  ngày        tháng      năm 2012



THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số …/2012/NĐ-CP 

ngày     tháng    năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

__________________________

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số …./2012/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể một số điều của Nghị định số …./2012/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu như sau:

Chương I

                                   QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định hồ sơ thủ tục cấp, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung, thu hồi Giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu theo quy định tại Nghị định số ….. ngày …. tháng … năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu và các hoạt động khác có liên quan đến sản xuất, kinh doanh rượu trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Bản sao” quy định trong Thông tư này được thể hiện bằng một trong các hình thức phù hợp với từng cách thức sau đây: 

a) Bản sao có chứng thực theo quy định (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính); 

b) Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);

c) Bản scan từ bản gốc (nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử).
2. Sản phẩm rượu phải có các thành phần, tính chất và độ rượu theo quy định của quy chuẩn Việt Nam hiện hành. Hiện nay đang áp dụng QCVN 6-3: 2010/BYT ban hành kèm theo Thông tư 45/2010/TT-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2010.

3. “Giấy phép” ở đây bao gồm cả các trường hợp cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung.

4. Đối với trường hợp cấp lại: bao gồm cấp lại do bị hỏng, cháy, mất, do hết hạn sử dụng; cấp lại sau khi hết thời hạn bị thu hồi, cấp lại do hết thời hạn của Giấy phép.

Chương II

SẢN XUẤT RƯỢU
Điều 4. Hồ sơ, lập và lưu giữ Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này);

b) Bản sao Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế;

c) Bản thuyết minh về quy trình sản xuất, cơ sở vật chất (nhà xưởng), máy móc thiết bị (bảng kê danh mục và công suất máy móc, thiết bị chuyên ngành cho các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, pha chế, chiết rót… phù hợp với các công đoạn và quy mô sản xuất của cơ sở; thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn…);  

d) Bảng kê diện tích, sơ đồ nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các công trình phụ trợ;

e) Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp và hợp đồng lao động với người lao động kỹ thuật ở các vị trí chủ chốt; bản cam kết của chủ sử dụng lao động về cán bộ công nhân viên sản xuất trong nhà máy đủ sức khoẻ để sản xuất sản phẩm thực phẩm, không mắc bệnh truyền nhiễm; 

g) Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

h) Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu;

i) Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;

k) Đối với Dự án mới bắt đầu xây dựng:

- Bổ sung bản sao thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy do cơ có thẩm quyền cấp trong thời gian gần nhất;

- Sẽ được phép bổ sung sau (ngay sau khi được các cấp có thẩm quyền cấp) các giấy tờ  : Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

2. Lập và lưu giữ Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp được làm thành 04 bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp Giấy phép, 01 bản gửi Bộ Công Thương (đối với giấy phép do Sở Công Thương cấp theo Mẫu tại Phụ lục 3) hoặc Sở Công Thương địa phương (đối với Giấy phép do Bộ Công Thương cấp theo Mẫu tại Phụ lục 2).

3. Các doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp trong trường hợp vi phạm các điều kiện sản xuất rượu công nghiệp và những quy định khác của pháp luật hoặc trường hợp sáp nhập, giải thể.

 Điều 5. Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công là thành viên thuộc làng nghề sản xuất rượu thủ công không phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công. Tổ chức, cá nhân đại diện làng nghề phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề và chịu trách nhiệm về các điều kiện sản xuất rượu áp dụng chung cho các thành viên thuộc làng nghề.

2. Hồ sơ Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục 10 kèm theo Thông tư này;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu. 

3. Lập và lưu giữ Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  Giấy phép được làm thành 04 bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi cơ sở được cấp Giấy phép, 01 bản gửi Sở Công Thương;

4. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh sẽ bị thu hồi Giấy phép trong trường hợp vi phạm các điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và những quy định khác của pháp luật. Các cơ sở này chỉ được cấp lại khi đã hết thời hạn pháp lý về vi phạm.

Điều 6. Sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu

Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán giữa hai bên.

Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại theo mẫu tại phụ lục 16. 

Điều 7. Sản lượng sản xuất rượu

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu không được sản xuất vượt quá quy mô và chủng loại sản phẩm rượu ghi trong Giấy phép.

2. Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu phải gửi báo cáo thống kê sản lượng chủng loại sản phẩm rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục 18; Ủy ban nhân dân xã, phường báo cáo Phòng Công Thương cấp trên Danh sách các cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu trên địa bàn theo mẫu tại Phụ lục 19.

3. Trước ngày 31 tháng 02 hàng năm, Phòng Công Thương có trách nhiệm báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và tổng sản lượng đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại trên địa bàn cho cơ Sở Công Thương cấp trên trực tiếp theo mẫu tại Phụ lục 20.

4. Trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, Sở Công Thương có trách nhiệm báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, tình hình sản xuất rượu thủ công trên địa bàn cho Bộ Công Thương theo mẫu tại Phụ lục 21.

Chương III

KINH DOANH RƯỢU
Điều 8. Hồ sơ, lập và lưu giữ Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu


1. Thương nhân kinh doanh phân phối sản phẩm rượu lập 02 bộ hồ sơ (01 bộ gửi Bộ Công Thương, thương nhân lưu 01 bộ). Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu theo Mẫu tại Phụ lục 23 kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu), giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có);

c) Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có: 

- Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh rượu;

- Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

- Bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với địa điểm kinh doanh;

d) Có phương án kinh doanh, gồm các nội dung:

- Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại sản phẩm rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;

- Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác sẽ mua, loại sản phẩm rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận;

- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;

đ) Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu), Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm rượu trên địa bàn từ 06 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh phải có từ 03 thương nhân bán buôn sản phẩm rượu trở lên);

e) Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác (trong đó ghi rõ địa bàn, loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh);

g) Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh;

h) Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); tối thiểu phải có 03 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển; 

i) Hồ sơ về năng lực tài chính: có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 01 tỷ Việt Nam đồng trở lên);

k) Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng), bao gồm:

- Quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); tối thiểu tổng diện tích phải từ 300 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 1000 m3 trở lên đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; 

- Bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với kho hàng;

l) Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Lập và lưu giữ Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu:

a) Thương nhân khi có đầy đủ hồ sơ và hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17, Điều 18 Nghị định số …./2012/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu được cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu theo Mẫu tại Phụ lục 24 kèm theo Thông tư này;

b) Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu được làm thành nhiều bản: 03 bản lưu; 01 bản gửi Cục Quản lý thị trường; gửi mỗi Sở Công Thương có tên trong Giấy phép (địa bàn kinh doanh) và nơi thương nhân đóng trụ sở chính 01 bản; gửi mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác có tên trong Giấy phép (bán sản phẩm rượu cho thương nhân) 01 bản và 01 bản gửi thương nhân được cấp Giấy phép;

Điều 9. Hồ sơ, lập và lưu giữ Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu


1. Thương nhân kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu lập 02 bộ hồ sơ (01 bộ gửi Sở Công Thương, thương nhân lưu 01 bộ). Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu theo Mẫu tại Phụ lục 25 kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu), giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có);

c) Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có: 

- Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh rượu;

- Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

- Bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với địa điểm kinh doanh;

d) Có phương án kinh doanh, gồm các nội dung:

- Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại sản phẩm rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;

- Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu sẽ mua, loại sản phẩm rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận;

- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống bán buôn;

đ) Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu), Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống bán buôn sản phẩm rượu (tối thiểu phải có từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên);

e) Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ địa bàn, loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh);

g) Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh;

h) Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển; 

i) Hồ sơ về năng lực tài chính: có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);

k) Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng), bao gồm:

- Quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; 

- Bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với kho hàng;

l) Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Lập và lưu giữ Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu:

a) Thương nhân khi có đầy đủ hồ sơ và hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17, Điều 18 Nghị định số …./2012/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu được cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu theo Mẫu tại Phụ lục 26 kèm theo Thông tư này;

b) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu được làm thành nhiều bản: 03 bản lưu; 01 bản gửi Bộ Công Thương; 01 bản gửi Chi Cục Quản lý thị trường; gửi mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu có tên trong Giấy phép (bán sản phẩm rượu cho thương nhân) 01 bản và 01 bản gửi thương nhân được cấp Giấy phép;

Điều 10. Hồ sơ, lập và lưu giữ Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu


1. Thương nhân kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu lập 02 bộ hồ sơ (01 bộ gửi Phòng Công Thương, thương nhân lưu 01 bộ). Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu theo Mẫu tại Phụ lục 27 kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu), giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có);

c) Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có: 

- Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh rượu;

- Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

- Bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với địa điểm kinh doanh;

d) Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các thương nhân bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh);

đ) Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh;

e) Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng), bao gồm:

- Quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; 

- Bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với kho hàng;

g) Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Lập và lưu giữ Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu:

a) Thương nhân khi có đầy đủ hồ sơ và hợp lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 17, Điều 18 Nghị định số …./2012/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu được cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu theo Mẫu tại Phụ lục 28 kèm theo Thông tư này;

b) Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu được làm thành nhiều bản: 03 bản lưu; 01 bản gửi Sở Công Thương; 01 bản gửi Chi Cục Quản lý thị trường; 01 bản gửi Đội Quản lý thị trường trên địa bàn (nếu có); gửi mỗi thương nhân bán buôn sản phẩm rượu có tên trong Giấy phép (bán sản phẩm rượu cho thương nhân) 01 bản và 01 bản gửi thương nhân được cấp Giấy phép;

Điều 11. Thu hồi Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu

 Thương nhân kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu sẽ bị thu hồi Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu trong trường hợp vi phạm các điều kiện kinh doanh rượu và những quy định khác của pháp luật hoặc trường hợp sáp nhập, giải thể. 

Điều 12. Lệ phí cấp phép

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 13. Chế độ báo cáo

1. Chậm nhất là 10 ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo, thương nhân phải gửi báo cáo tình hình kinh doanh sản phẩm rượu định kỳ 6 tháng, hàng năm của mình về cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy phép.

2. Chậm nhất là 15 ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo, cơ quan quản lý công thương cấp dưới có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình kinh doanh sản phẩm rượu trên địa bàn cho cơ quan quản lý công thương cấp trên trực tiếp.

Điều 14. Trên nhãn sản phẩm rượu phải ghi dòng chữ: “không uống rượu bia khi lái xe”.

Chương IV

CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI, THU HỒI VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY, 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU, GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU

Điều 15. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu

1. Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu; tổ chức, cá nhân phải lập 02 bộ hồ sơ (01 bộ hồ sơ gửi về Cơ quan quản lý nhà nước về công thương nơi cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ). 

2. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung (theo mẫu tại Phụ lục số 3, 11, 29, kèm theo Thông tư này);
b) Bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp;

c) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

3. Trình tự, thủ tục cấp cấp bổ sung, sửa đổi giấp phép

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ xin đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 16. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu

1. Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp hết thời hạn hiệu lực: Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.  

2. Trường hợp cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, hoặc sau thu hồi, tổ chức, cá nhân được cấp phép phải 02 bộ hồ sơ (01 bộ hồ sơ gửi về Cơ quan quản lý nhà nước về công thương nơi cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ) đề nghị cấp lại, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại (theo Mẫu  tại phụ lục số 2, 12, 30 kèm theo Thông tư này);
b) Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp đã cấp (nếu có).

c) Xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về trường hợp đã bị mất cắp, hỏa hoạn (đối với trường hợp cấp lại do mất, cháy, hỏng)

d) Trường hợp cấp lại do bị thu hồi giấy phép, hồ sơ như cấp mới quy định tại khoản 1 của Điều này và có tài liệu chứng minh hết thời hạn bị thu hồi

đ) Cơ quan cấp Giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và Hồ sơ đề nghị cấp lại của doanh nghiệp để cấp lại.

e) Thời hạn của Giấy phép sẽ giữ nguyên như giấy phép cũ (đối với trường hợp cấp lại do hỏng, mất) và sẽ như trường hợp cấp mới (đối với trường hợp cấp lại do bị thu hồi)

3. Trình tự, thủ tục cấp lại giấp phép

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ xin đề nghị cấp lại Giấy phép Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy phép Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Đối với cấp lại sau thu hồi thời hạn xem xét hồ sơ như cấp mới

Điều 17. Trường hợp đăng ký lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép Sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 16 kèm theo Thông tư này.
Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 18. Tổ chức thực hiện 

1. Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Thị trường trong nước theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt về chủ trương đầu tư sản xuất rượu, cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu; 

b) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra tổ chức, cá nhân thực hiện quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật liên quan về sản xuất, kinh doanh rượu. 

2. Sở Công Thương các địa phương tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát, thẩm định, cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu theo hướng dẫn của Thông tư này.

3. Phòng Công Thương cấp huyện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

4. Ủy ban nhân dân Xã, phường tổ chức tiếp nhận Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các cơ sở có Giấy phép chế biến lại.

5. Thương nhân và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Thông tư này

Điều 19. Xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

2. Cán bộ, công chức có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái hướng dẫn tại Thông tư này, tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2012.

2. Bãi bỏ Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/TT-BCT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

3. Các Giấy phép sản xuất và kinh doanh mặt hàng rượu đã được cấp, đang còn hiệu lực được phép sử dụng cho đến hết thời hạn của Giấy phép.

4. Các Giấy phép kinh doanh mặt hàng rượu đã được cấp được phép sử dụng đến hết 31 tháng 12 năm 2013. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2013, các thương nhân nếu có nhu cầu tiếp tục kinh doanh sản phẩm rượu phải thực hiện xin cấp lại Giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu theo đúng hướng dẫn tại Thông tư này.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xử lý./. 

	Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Website Chính phủ ;
- Công báo;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Công Thương ;
- Lưu: VT, PC, TTTN, CNN(5).

	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nam Hải


Phụ lục 1

(Kèm  theo Thông tư số           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:        /
	............., ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên doanh nghiệp:......................................................................................

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............

Địa điểm sản xuất.......................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................

Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu:............ (2)
Quy mô sản lượng sản phẩm rượu................................................. (3)
Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ..../2012/NĐ-CP ngày .....tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số ..../2012/NĐ-CP ngày .....tháng .... năm 2012. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka...) 

(3): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất

Phụ lục 2

(Kèm  theo Thông tư số           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:        /
	............., ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

(Cấp lại)

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên doanh nghiệp:......................................................................................

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............

Địa điểm sản xuất.......................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm........

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đã được cấp số........ do(1) ........cấp ngày.......tháng.....năm...

Vì lý do.....(2) Doanh nghiệp đề nghị .…(1) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất các loại rượu:............ (3)
Quy mô sản lượng sản phẩm rượu................................................. (4)
Doanh nghiệp xin cam đoan lý do trên hòan tòan xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ..../2012/NĐ-CP ngày .....tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số ..../2012/NĐ-CP ngày .....tháng .... năm 2012. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2): Lý do xin cấp lại

(3): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka...) 

(4): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất

Phụ lục 3

(Kèm  theo Thông tư số           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:        /
	............., ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

(Cấp sửa đổi, bổ sung)

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên doanh nghiệp:......................................................................................

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............

Địa điểm sản xuất.......................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm........

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đã được cấp số........ do(1) ........cấp ngày.......tháng.....năm...

Vì lý do.....(2) Doanh nghiệp đề nghị .…(1) xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung)(*) Giấy phép sản xuất các loại rượu:............ (3)
Quy mô sản lượng sản phẩm rượu................................................. (4)
Doanh nghiệp xin cam đoan lý do trên hòan tòan xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ..../2012/NĐ-CP ngày .....tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số ..../2012/NĐ-CP ngày .....tháng .... năm 2012. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2): Lý do xin cấp lại

(3): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka...) 

(4): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất

(*): Nếu là cấp sửa đổi thì đề nghị cấp sửa đổi. Nếu trường hợp cấp bổ sung thì đề nghị cấp bổ sung

Phụ lục 4

(Kèm  theo Thông tư số:           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

	BỘ CÔNG THƯƠNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:        /GP-BCT
	Hà Nội, ngày…tháng…năm .....


GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định 44/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số……ngày ... tháng …. năm …. của...........(1);

Theo đề nghị của …..(2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu công nghiệp

Cho phép.................................................................….….......................(1)
Trụ sở tại……………………………......., điện thoại………, Fax.........;

Địa điểm sản xuất.......................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số…… do …………….… cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép sản xuất các loại sản phẩm rượu sau:.........(3) 
Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:.......................:.........(4) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

..........................(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số ...../2012/NĐ-CP.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

	Nơi nhận:
- ……..… (1);

- ………..(5);

- Lưu: VT, …….(5).
	(Chức danh, Họ và Tên người ký, 

chữ ký và có đóng dấu)




Chú thích:

(1): Tên tổ chức được cấp Giấy phép.

(2):  Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

(3): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka, rượu brandy, ...) 

(4): Công suất thiết bị đồng bộ hiện có của nhà máy có thể sản xuất.

(5): Tên các tổ chức có liên quan.

Phụ lục 5

(Kèm  theo Thông tư số:           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

	BỘ CÔNG THƯƠNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:        /GP-BCT
	Hà Nội, ngày…tháng…năm .....


GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

(Cấp lại)


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định 44/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số....do....cấp ngày ....tháng...năm ....(6)
Xét Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số … ngày ... tháng …. năm …. của...........(1);

Theo đề nghị của …..(2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu công nghiệp

Cho phép.................................................................….….......................(1)
Trụ sở tại……………………………......., điện thoại………, Fax.........;

Địa điểm sản xuất.......................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số…… do …………….… cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép sản xuất các loại sản phẩm rượu sau:.........(3) 
Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:.......................:.........(4) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

..........................(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số ...../2012/NĐ-CP.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm..../.
	Nơi nhận:
- ……..… (1);

- ………..(5);

- Lưu: VT, …….(5).
	(Chức danh, Họ và Tên người ký, 

chữ ký và có đóng dấu)




Chú thích:

(1): Tên tổ chức được cấp Giấy phép.

(2):  Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

(3): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka, rượu brandy, ...) 

(4): Công suất thiết bị đồng bộ hiện có của nhà máy có thể sản xuất.

(5): Tên các tổ chức có liên quan.

(6):   Số, ngày, tháng năm và nơi cấp của Giấy phép cũ.

Phụ lục 6

(Kèm  theo Thông tư số:           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

	BỘ CÔNG THƯƠNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:        /GP-BCT
	Hà Nội, ngày…tháng…năm .....


GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

(Cấp sửa đổi, bổ sung)


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định 44/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số....do....cấp ngày ....tháng...năm ....(6)
Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi (bổ sung)(7) Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số……ngày ... tháng …. năm …. của...........(1);

Theo đề nghị của …..(2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi (bổ sung)(*) Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số... (6) như sau

..................................... (8)
Điều 2. Giấy phép này là một phần không thể tách rời của Giấy phép số.... do ... cấp ngày....tháng ... năm (6)
Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

..........................(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày… tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số .../2012/NĐ-CP./.

	Nơi nhận:
- ……..… (1);

- ………..(5);

- Lưu: VT, …….(5).
	(Chức danh, Họ và Tên người ký, 

chữ ký và có đóng dấu)




Chú thích:

(1): Tên tổ chức được cấp Giấy phép.

(2):  Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

(3): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka, rượu brandy, ...) 

(4): Công suất thiết bị đồng bộ hiện có của nhà máy có thể sản xuất.

(5): Tên các tổ chức có liên quan.

(6):   Số, ngày, tháng năm và nơi cấp của Giấy phép cũ 

(7): Nếu là cấp sửa đổi thì ghi “ sửa đổi”. Nếu trường hợp cấp bổ sung thì ghi “bổ sung”

(8): nội dung sửa đổi bổ sung

Phụ lục 7

(Kèm  theo Thông tư số:           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

	UBND TỈNH, TP…

SỞ CÔNG THƯƠNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /GP-SCT
	.............., ngày…tháng…năm …


GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP


GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ ………..……………………………….....................................(1);

Căn cứ Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(2);

Theo đề nghị của …..(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu

Cho phép.................................................................….….......................(2)
Trụ sở tại……………………………......., điện thoại………, Fax.........;

Địa điểm sản xuất.......................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số…… do …………….… cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép sản xuất các loại sản phẩm rượu sau:.........(4) 
Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:.......................:.........(5) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

..........................(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số …/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

	Nơi nhận:
- ……..… (2);

- ………..(6);

- Lưu: VT, …….(6).
	(Chức danh, Họ và Tên người ký, 

chữ ký và có đóng dấu)




Chú thích:

(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.

(2):  Tên tổ chức được cấp Giấy phép.

(3): Cơ quan liên quan, đơn vị trình

(4): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka, rượu brandy, ...) 

(5): Công suất thiết bị đồng bộ hiện có của nhà máy có thể sản xuất.


(6): Tên các tổ chức có liên quan.

Phụ lục 8

(Kèm  theo Thông tư số:           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

	UBND TỈNH, TP…

SỞ CÔNG THƯƠNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /GP-SCT
	.............., ngày…tháng…năm …


GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

(Cấp lại)


GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ ………..……………………………….....................................(1);

Căn cứ Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số....do....cấp ngày ....tháng...năm ....(7)
Xét Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(2);

Theo đề nghị của …..(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu

Cho phép.................................................................….….......................(2)
Trụ sở tại……………………………......., điện thoại………, Fax.........;

Địa điểm sản xuất.......................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số…… do …………….… cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép sản xuất các loại sản phẩm rượu sau:.........(4) 
Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:.......................:.........(5) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

..........................(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số …/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

	Nơi nhận:
- ……..… (2);

- ………..(6);

- Lưu: VT, …….(6).
	(Chức danh, Họ và Tên người ký, 

chữ ký và có đóng dấu)




Chú thích:

(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.

(2):  Tên tổ chức được cấp Giấy phép.

(3): Cơ quan liên quan, đơn vị trình

(4): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka, rượu brandy, ...) 

(5): Công suất thiết bị đồng bộ hiện có của nhà máy có thể sản xuất.


(6): Tên các tổ chức có liên quan.

(7):   Số, ngày, tháng năm và nơi cấp của Giấy phép cũ.

Phụ lục 9

(Kèm  theo Thông tư số:           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

	BỘ CÔNG THƯƠNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:        /GP-BCT
	Hà Nội, ngày…tháng…năm .....


GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

(Cấp sửa đổi, bổ sung)


GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ ………..……………………………….....................................(1);

Căn cứ Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số....do....cấp ngày ....tháng...năm ....(6)
Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi (bổ sung)(7) Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số……ngày ... tháng …. năm …. của...........(2);

Theo đề nghị của …..(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi (bổ sung)(*) Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số... (7) như sau

..................................... (9)
Điều 2. Giấy phép này là một phần không thể tách rời của Giấy phép số.... do ... cấp ngày....tháng ... năm (7)
Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

..........................(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày… tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số .../2012/NĐ-CP./.

	Nơi nhận:
- ……..… (2);

- ………..(6);

- Lưu: VT, …….(6).
	(Chức danh, Họ và Tên người ký, 

chữ ký và có đóng dấu)




Chú thích:

(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.

(2): Tên tổ chức được cấp Giấy phép.

(3):  Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

(4): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka, rượu brandy, ...) 

(5): Công suất thiết bị đồng bộ hiện có của nhà máy có thể sản xuất.

(6): Tên các tổ chức có liên quan.

(7):   Số, ngày, tháng năm và nơi cấp của Giấy phép cũ 

(8): Nếu là cấp sửa đổi thì ghi “ sửa đổi”. Nếu trường hợp cấp bổ sung thì ghi “bổ sung”

(9): nội dung sửa đổi bổ sung

Phụ lục 10

(Kèm  theo Thông tư số:           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
............., ngày...... tháng....... năm............

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Kính gửi: Phòng ……….(1) UBND Quận (Huyện)…. 

.......................................................................................................…(2)
Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………...

Địa điểm sản xuất.....................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................

Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại:…………………………………………(3)
Quy mô sản xuất..............................................................................(4)
Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày… tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số .../2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất

(ký tên, đóng dấu)

Chú thích:
(1) : Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương 

(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép.

(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).

(4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.

Phụ lục 11

(Kèm  theo Thông tư số         /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
............., ngày...... tháng....... năm............

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP 

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Kính gửi: Phòng ……….(1) UBND Quận (Huyện)…. 

.......................................................................................................…(2)
Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………...

Địa điểm sản xuất.....................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................

(Lý do cấp  bổ sung, sửa đổi......................................................................)

Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại:…………………………………………(3)
Quy mô sản xuất..............................................................................(4)
Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày… tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số .../2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất

(ký tên, đóng dấu)

Chú thích:
(1) : Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương 

(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép.

(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).
(4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.
Phụ lục 12

(Kèm  theo Thông tư số          /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
............., ngày...... tháng....... năm............

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Kính gửi: Phòng ……….(1) UBND Quận (Huyện)…. 

.......................................................................................................…(2)
Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………...

Địa điểm sản xuất.....................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................

Lý do cấp lại ..............................................................................................

Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại:…………………………………………(3)
Quy mô sản xuất..............................................................................(4)
Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày… tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số .../2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất

(ký tên, đóng dấu)

Chú thích:
(1) : Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương 

(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép.

(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).

(4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.

Phụ lục 13

(Kèm  theo Thông tư số:           /2011/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2011 

của Bộ Công Thương)

	UBND QUẬN, HUYỆN….
PHÒNG ………………….(1)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:          /GP-P…(1)
	............., ngày…tháng…năm …


GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG 

NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

TRƯỞNG PHÒNG ………(1)

Căn cứ ………..………………………………......................................(2);

Căn cứ Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày… tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số .../2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét đề nghị tại đơn xin cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh ngày.....tháng….năm....... của ……….........….(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Cho phép...................................................................…….....(3)
Trụ sở giao dịch…………………......., điện thoại………, Fax.........;

Địa điểm sản xuất: .......................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số…… do ………………….…cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép sản xuất rượu thủ công các loại nhằm mục đích kinh doanh: ........................(4) 

Quy mô sản xuất..................................................................................(5)
Điều 2.  Trách nhiệm thực hiện

………(3) phải thực hiện đúng các quy định của Nghị định số .../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày… tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số .../2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

	Nơi nhận:
- ………. (3);

- ………….. (6) 

- Lưu VT, ……….. (6).
	(Chức danh, Họ và Tên người ký, 

chữ ký và có đóng dấu)




Chú thích:
(1): Ký hiệu viết tắt của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương

(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép.

(3): Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.

(4): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).

(5): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.

(6) :Tên các tổ chức liên quan

Phụ lục 14

(Kèm  theo Thông tư số:           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

	UBND QUẬN, HUYỆN….
PHÒNG ………………….(1)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:          /GP-P…(1)
	............., ngày…tháng…năm …


GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG 

NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

(Cấp lại)


TRƯỞNG PHÒNG ………(1)

Căn cứ ………..………………………………......................................(2);

Căn cứ Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày… tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số .../2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét đề nghị tại Đơn xin cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh ngày.....tháng….năm....... của ……….........….(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Cho phép...................................................................…….....(3)
Trụ sở giao dịch…………………......., điện thoại………, Fax.........;

Địa điểm sản xuất: .......................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số…… do ………………….…cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép sản xuất rượu thủ công các loại nhằm mục đích kinh doanh: ........................(4) 

Quy mô sản xuất..................................................................................(5)
Điều 2.  Trách nhiệm thực hiện

………(3) phải thực hiện đúng các quy định của Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày… tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số .../2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

	Nơi nhận:
- ………. (3);

- ………….. (6) 

- Lưu VT, ……….. (6).
	(Chức danh, Họ và Tên người ký, 

chữ ký và có đóng dấu)




Chú thích:
(1): Ký hiệu viết tắt của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương

(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép.

(3): Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.

(4): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).

(5): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.

(6) :Tên các tổ chức liên quan

Phụ lục 15

(Kèm  theo Thông tư số:           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

	UBND QUẬN, HUYỆN….
PHÒNG ………………….(1)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:          /GP-P…(1)
	............., ngày…tháng…năm …


GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG 

NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

(Cấp sửa đổi bổ sung)


TRƯỞNG PHÒNG ………(1)

Căn cứ ………..………………………………......................................(2);

Căn cứ Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày… tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số .../2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh số do … cấp ngày… tháng… năm… (7)

Xét đề nghị tại Đơn xin cấp sửa đổi bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh ngày.....tháng….năm....... của ……….........….(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi (bổ sung)(8) Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số... (7) như sau

..................................... (9)
Điều 2. Giấy phép này là một phần không thể tách rời của Giấy phép số.... do ... cấp ngày....tháng ... năm (7)
Điều 3.  Trách nhiệm thực hiện

………(3) phải thực hiện đúng các quy định của Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày… tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số .../2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

	Nơi nhận:
- ………. (3);

- ………….. (6) 

- Lưu VT, ……….. (6).
	(Chức danh, Họ và Tên người ký, 

chữ ký và có đóng dấu)




Chú thích:
(1): Ký hiệu viết tắt của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương

(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép.

(3): Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.

(4): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).

(5): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.

(6) :Tên các tổ chức liên quan


(7):   Số, ngày, tháng năm và nơi cấp của Giấy phép cũ 

(8): Nếu là cấp sửa đổi thì ghi “ sửa đổi”. Nếu trường hợp cấp bổ sung thì ghi “bổ sung”

(9): nội dung sửa đổi bổ sung

Phụ lục 16

(Kèm  theo Thông tư số:           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
............., ngày...... tháng....... năm............

GIẤY ĐĂNG KÝ  SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ 

BÁN CHO CƠ SỞ CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI

Kính gửi: UBND Xã (Phường)…. (1)
.......................................................................................................…(2)
Điện thoại (nếu có):

Địa điểm sản xuất.....................................................................................

Hợp đồng mua bán với cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh số… ngày… tháng… năm… 
Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường) ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại:…………………………………………(3)
Quy mô sản xuất..............................................................................(4)
Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày… tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số .../2012/NĐ-CP.  Nếu sai xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm trước pháp luật./.

                                   Chủ thể sản xuất

(ký tên)

Chú thích:
(1) : Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cơ sở đăng ký sản xuất  

(2): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký.

(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).

(4): Ghi quy mô sản xuất (lít/năm). 
Phụ lục 17

(Kèm  theo Thông tư số:           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012 

của Bộ Công Thương)

	UBND XÃ, PHƯỜNG….
PHÒNG ………………….(1)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:          /GP-P…(1)
	............., ngày…tháng…năm …


XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ  SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ 

BÁN CHO CƠ SỞ CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI

UBND XÃ, PHƯỜNG….(1)

Căn cứ ………..………………………………......................................(2);

Căn cứ Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày… tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số .../2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét đề nghị tại đơn xin cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh ngày.....tháng….năm....... của ……….........….(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Cho phép...................................................................…….....(3)
điện thoại……….........;

Địa điểm sản xuất: .......................................................................

Được phép sản xuất rượu thủ công các loại nhằm mục đích để bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại: ........................(4) 

Quy mô sản xuất..................................................................................(5)
Điều 2.  Trách nhiệm thực hiện

………(3) phải thực hiện đúng các quy định của Nghị định số .../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày… tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số .../2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

	Nơi nhận:
- ………. (3);

- ………….. (6) 

- Lưu VT, ……….. (6).
	(Chức danh, Họ và Tên người ký, 

chữ ký và có đóng dấu)




Chú thích:
(1): Ký hiệu viết tắt của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương

(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép.

(3): Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.

(4): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).

(5): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.

(6) :Tên các tổ chức liên quan

	PHỤ LỤC 18

	(Kèm  theo Thông tư số               /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012)

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	DOANH NGHIỆP (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)
	
	
	
	

	Địa chỉ trụ sở chính:…………..……….

	Tel:……………….…...Fax:…..……….

	Giấy phép sản xuất rượu (Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công) số:……...….cấp ngày………

	BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RƯỢU NĂM ….

	(Báo cáo được tổng hợp từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm …)

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

	 
	Chủng loại rượu
	Sản lượng sản xuất
( lít)
	Tỷ lệ so với năm trước
	dự  kiến năm tiếp theo
(lít)
	Tình trạng thiết bị
	Tình hình đầu tư mở rộng

	 
	
	
	
	
	Số lượng d/c chiết (nếu có)
	CS h/đ
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ

	Chủng loại rượu
	Số lượng tiêu thụ
( lít)
	Tỷ lệ so với năm trước
	dự  kiến năm tiếp theo
(ngàn lít)
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Người lập biểu
	
	Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp


	PHỤ LỤC 19

	(Kèm  theo Thông tư số           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012)

	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	UBND XÃ, PHƯỜNG…
	
	
	
	
	
	

	Số: ……./200…/……

	DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG 

	(Báo cáo được tổng hợp từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm …)

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	TÊN CƠ SỞ
	Địa chỉ                            trụ sở chính
	                 Giấy phép hoặc Giấy xác nhận đăng ký SX
	Ngày cấp
	Tình hình
 sản xuất
(sản lượng lít/năm)
	Tình hình
kinh doanh 
(sản lượng lít/năm)
	Tình hình đầu tư mở rộng

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	……., ngày … tháng … năm …….

	
	Người lập biểu
	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)

	(Tên cơ sở ở đây bao gồm các cơ sở được cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh và các cơ sở, hộ gia đình đăng ký sản xuất rượu bán cho các cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu)

	PHỤ LỤC 20

	(Kèm  theo Thông tư số           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012)

	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	PHÒNG CÔNG THƯƠNG …(tên quận, huyện)
	
	
	
	

	Số: ……./200…/……

	DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG 

	(Báo cáo được tổng hợp từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm …)

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	TÊN CƠ SỞ
	Địa chỉ                            trụ sở chính
	                 Giấy phép hoặc Giấy xác nhận đăng ký SX
	Ngày cấp
	Tình hình
 sản xuất
(sản lượng lít/năm)
	Tình hình
kinh doanh 
(sản lượng lít/năm)
	Tình hình đầu tư mở rộng

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	……., ngày … tháng … năm …….

	
	Người lập biểu
	
	
	TRƯỞNG PHÒNG

	
	
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)

	(Tên cơ sở ở đây bao gồm các cơ sở được cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục
 đích kinh doanh và các cơ sở, hộ gia đình đăng ký sản xuất rượu bán cho các cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu)


	PHỤ LỤC 21

	(Kèm  theo Thông tư số           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	SỞ CÔNG THƯƠNG …(tên tỉnh, thành phố)
	
	
	
	
	

	Số: ……./200…/……

	DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU

	(Báo cáo được tổng hợp từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm …)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	TÊN DOANH NGHIỆP, 
CƠ SỞ
	Địa chỉ                            trụ sở chính
	               Giấy phép
số
	Ngày cấp
	Trình độ thiết bị 
công nghệ
	Tình hình đầu tư
 mở rộng

	
	
	
	
	
	Đặc điểm
chung
	số lượng dây 
chuyền chiết (nếu có)
	công suất 
hoạt động
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	……., ngày … tháng … năm …….

	
	Người lập biểu
	
	
	GIÁM ĐỐC

	
	
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)

	(Tên  doanh nghiệp, cơ sở ở đây bao gồm cả các doanh nghiệp được cấp Giấy phép
 sản xuất rượu công nghiệp và các cơ sở được cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.)


	PHỤ LỤC 22

	(Kèm  theo Thông tư số           /2012/TT-BCT  ngày      tháng     năm 2012)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SỞ CÔNG THƯƠNG …(tên tỉnh, phành phố)
	
	
	
	

	Số: ……./200…/……
	
	

	TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RƯỢU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN

	(Báo cáo được tổng hợp từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ
	LOẠI RƯỢU
	TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
	TÌNH HÌNH TIÊU THỤ

	
	
	Stt
	Chủng loại
rượu
	Sản lượng 
(ngàn lít) 
	Tỷ lệ so với năm trước
	Dự kiến năm tiếp theo
 (ngàn lít)
	Sản lượng 
(ngàn lít) 
	Tỷ lệ so với năm trước
	Dự kiến năm tiếp theo
 (ngàn lít)

	I
	DOANH NGHIỆP A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	DOANH NGHIỆP B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	CƠ SỞ …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	………...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	., ngày … tháng.. năm ….

	
	Người lập biểu
	
	
	
	
	
	GIÁM ĐỐC

	
	
	
	
	
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)

	(Tên  doanh nghiệp, cơ sở ở đây bao gồm cả các doanh nghiệp được cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp và các cơ sở được cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh)

	


Phụ lục 23

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:        /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày...... tháng....... năm............




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

KINH DOANH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU

Kính gửi: Bộ Công Thương 
Tên doanh nghiệp:......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp ............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, cụ thể:

1. Được phép tổ chức phân phối sản phẩm rượu, như sau:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(1).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác hoặc thương nhân nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài có tên sau: 
.......................................................................(2) 
Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành phố có tên sau:

...........................................................................(3)
b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(1).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác hoặc thương nhân nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài có tên sau: 
.......................................................................(2) 
Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành phố có tên sau:

...........................................................................(3)
2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

......................................................................................................(4)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số ...../2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.





Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

      (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

 (1): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisy, Cognac,..;
 (2): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác hoặc thương nhân nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài.

(3): Ghi rõ các tỉnh, thành phố thương nhân xin phép kinh doanh sản phẩm rượu.

(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

Phụ lục 24

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /GP-BCT
	
Hà Nội, ngày.........tháng ..... năm ..........


GIẤY PHÉP KINH DOANH

PHẦN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định 44/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của...........(1);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép...................................................….….......................(1)
Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

1. Được phép tổ chức phân phối sản phẩm rượu, như sau:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác hoặc thương nhân nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài có tên sau: 
.......................................................................(3) 
Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành phố có tên sau:

...........................................................................(4)
b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác hoặc thương nhân nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài có tên sau: 
.......................................................................(3) 
Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành phố có tên sau:

...........................................................................(4)
2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

......................................................................................................(5)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

..........................(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ..... /2012/NĐ-CP ngày.....tháng....năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu,  Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.

	Nơi nhận:
- ……..… (1);

- ………..(3,4);

- Lưu: VT, …….(6).
	                          BỘ TRƯỞNG 

(ký tên và  đóng dấu)




Chú thích:

(1): Tên thương nhân được cấp Giấy phép.

(2): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisy, Cognac,..;

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối rượu khác hoặc thương nhân nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài.

(4): Ghi rõ các tỉnh, thành phố thương nhân xin phép kinh doanh sản phẩm rượu.

(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

 (6): Tên các tổ chức có liên quan.

Phụ lục 25

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:        /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày...... tháng....... năm............




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU

Kính gửi: Sở Công Thương ......................(1)
Tên doanh nghiệp:......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp ............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đề nghị Sở Công Thương ......................(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, cụ thể:
1. Được phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(3) 
 Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(3) 
b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(1)

2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

......................................................................................................(4)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số ...../2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.





Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

      (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

  (1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân dự định xin phép để kinh doanh.

 (2): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisy, Cognac,..;

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối rượu.

 (4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

Phụ lục 26

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

                                                       

	UBND TỈNH, TP…(1)

SỞ CÔNG THƯƠNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /GP-SCT
	.............., ngày…tháng…năm …


GIẤY PHÉP KINH DOANH

BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ ………..……………………………….....................................(2);

Căn cứ Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(3);

Theo đề nghị của …..(4),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép...................................................….….......................(3)
Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

1. Được phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(5).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(6) 
 Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(5).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(6) 
b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(1)

2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

......................................................................................................(7)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

..........................(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ..... /2012/NĐ-CP ngày.....tháng....năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu,  Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.

	Nơi nhận:
- ……..… (3);

- ………..(6);

- Lưu: VT, …….(4,8).
	                         GIÁM ĐỐC
(ký tên và  đóng dấu)




Chú thích:

(1): Ghi rõ tên tỉnh (thành phố) thương nhân được phép kinh doanh sản phẩm rượu.

(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.

(3):  Tên thương nhân được cấp Giấy phép. 

(4): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình

(5): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisy, Cognac,..;

 (6): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu.

 (7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

 (8): Tên các tổ chức có liên quan.

Phụ lục 27

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:        /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày...... tháng....... năm............




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

Kính gửi: Phòng ......................(1)
Tên doanh nghiệp:......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp ............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đề nghị Phòng ......................(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, cụ thể như sau:
1. Được phép mua:
a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(3) 
b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(3) 
2. Được phép bán:

Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:
......................................................................................................(4)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số ...../2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.





Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

      (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

  (1): Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisy, Cognac,..;

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm rượu.

 (4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

Phụ lục 28

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

                                                       

	UBND TỈNH, TP…(1)

UBND HUYỆN (QUẬN)...(2)

PHÒNG........(3)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /GP-P………
	.............., ngày…tháng…năm …


GIẤY PHÉP KINH DOANH

BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

TRƯỞNG PHÒNG………….(3)

Căn cứ ………..……………………………….....................................(3);

Căn cứ Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(4);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép...................................................….….......................(4)
Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

1. Được phép mua:
a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(5).... của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(6) 
b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(5).... của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(6) 
2. Được phép bán:

Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:
......................................................................................................(7)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

..........................(4) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ..... /2012/NĐ-CP ngày.....tháng....năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu,  Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.

	Nơi nhận:
- ……..… (4);

- ………..(6);

- Lưu: VT, …….(8).
	(Chức danh, Họ và Tên người ký, 

chữ ký và có đóng dấu nếu có)




Chú thích:

1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2): Ghi rõ tên quận (huyện) nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.
 (3): Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

 (4): Tên thương nhân được cấp Giấy phép
(5): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisy, Cognac,..;

(6): Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm rượu.

 (7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

 (8): Tên các tổ chức có liên quan.

Phụ lục 29

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:        /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày...... tháng....... năm............




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP 

KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU

Kính gửi: ......................(1)
Tên thương nhân: .......................:

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp.

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có).

Doanh nghiệp kính đề nghị ......................(1) xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh ........ (2) sản phẩm rượu, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để thương nhân thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):
1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh,...)
Thông tin cũ:...................
Thông tin mới:.............
2. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu, như sau:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(3).... của ......................................(4).... sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(5) 
Được phép tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(6)

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(3).... của ......................................(4).... sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(5) 
Được phép tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(6)

3. Sửa đổi, bổ sung địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

a) Đề nghị sửa đổi: 


Thông tin cũ:...................


Thông tin mới:....


b) Đề nghị bổ sung: 


..............................................................(7)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số ...../2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.





Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

      (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

  (1): Ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2)  Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ.
(3): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisy, Cognac,..;

(4): Ghi rõ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác hoặc thương nhân nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài hoặc của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu
(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

(6): Ghi rõ tên của từng tỉnh, thành phố

(7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép bổ sung để bán lẻ sản phẩm rượu.

Phụ lục 30

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP


Số:        /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
 GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, 

bị rách, nát hoặc bị cháy)
Kính gửi: ......................(1)
Tên thương nhân: .......................:

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp.

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có).

Doanh nghiệp kính đề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh ........ (2) sản phẩm rượu, với lý do .... ......................(3).................. 
Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số...../2012/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số ...../2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.





Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

      (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

  (1): Ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2)  Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ.
(3): Ghi rõ lý do xin cấp lại.

Phụ lục 31

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:         /GP-BCT
	
Hà Nội, ngày…......tháng ….. năm ….......


GIẤY PHÉP KINH DOANH

PHẦN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU

(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ……)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định 44/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu số…(1)…ngày ... tháng …. năm ….do Bộ Công Thương cấp cho....................... (2);

Căn cứ Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu (cấp sửa đổi, bổ sung lần .......) số…(1)…ngày ... tháng …. năm ….do Bộ Công Thương cấp cho................ (2) (nếu đã có);

Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của...........(2);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu số…(1)…như sau

.....................................(3)

           Điều 2. Các nội dung khác quy định khác tại Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu số ...............(1) không thay đổi

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện:

..........................(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ..... /2012/NĐ-CP ngày.....tháng....năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu,  Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- ……..… (2);

- ………..(4);

- Lưu: VT, …….(4).
	                          BỘ TRƯỞNG 

(ký tên và  đóng dấu)




Chú thích:

(1): Ghi rõ Số Giấy phép đã được cấp
(2): Tên thương nhân 

(3): Ghi nội dung sửa đổi, bổ sung

 (4): Tên các tổ chức có liên quan.

Phụ lục 32

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

                                                       

	UBND TỈNH, TP…(6)

SỞ CÔNG THƯƠNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /GP-SCT
	.............., ngày…tháng…năm …


GIẤY PHÉP KINH DOANH

BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU

(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ……)

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ ………..……………………………….....................................(1);

Căn cứ Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu số…(2)…ngày ... tháng …. năm ….do Sở Công Thương...(6)... cấp cho .......(3);
Căn cứ Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (cấp sửa đổi, bổ sung lần .......) số…(2)…ngày ... tháng …. năm ….do Sở Công Thương...(6)... cấp cho .......(3) (nếu đã có);
Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(3);

Theo đề nghị của …..(4), 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu số…(2)…như sau

.....................................(5)

           Điều 2. Các nội dung khác quy định khác tại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu số ...............(2) không thay đổi

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện:

..........................(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ..... /2012/NĐ-CP ngày.....tháng....năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu,  Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- ……..… (3);

- ………..(7);

- Lưu: VT, …….(4,7).
	                          GIÁM ĐỐC

(ký tên và  đóng dấu)




Chú thích:

(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.
(2): Ghi rõ Số Giấy phép đã được cấp
(3):  Tên thương nhân 
(4): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình

(5 ) Nội dung sửa đổi, bổ sung

(6) Tên thành phố (tỉnh)  nơi thương nhân xin cấp sửa đổi, bổ sung

 (7): Tên các tổ chức có liên quan.

Phụ lục 33

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

                                                       

	UBND TỈNH, TP…(6)

UBND HUYỆN (QUẬN)...(7)

PHÒNG........(1)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /GP-P………
	.............., ngày…tháng…năm …


GIẤY PHÉP KINH DOANH

BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ……)

TRƯỞNG PHÒNG………….(1)

Căn cứ ………..……………………………….....................................(4);

Căn cứ Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu số…(2)…ngày ... tháng …. năm ….do (7)..... cấp cho .......(3);

Căn cứ Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (cấp sửa đổi, bổ sung lần .......) số…(2)…ngày ... tháng …. năm ….do ..(7)... cấp cho .......(3) (nếu đã có);

Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(3);

Theo đề nghị của …..(1),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, (bổ sung) Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu số…(2)…như sau

.....................................(5)

           Điều 2. Các nội dung khác quy định khác tại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu số ...............(2) không thay đổi

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện:

..........................(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ..... /2012/NĐ-CP ngày.....tháng....năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu,  Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- ……..… (3);

- ………..(9);

- Lưu: VT, …….(8,9).
	(Chức danh, Họ và Tên người ký, 

chữ ký và có đóng dấu nếu có)




Chú thích:

(1)  Tên đơn vị 

(2): Ghi rõ Số Giấy phép đã được cấp
(3):  Tên thương nhân . 

(4): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.
(5 ) Nội dung sửa đổi, bổ sung

(6): Tên thành phố (tỉnh), nơi thương nhân xin cấp sửa đổi, bổ sung 

(7): Tên quận (huyện) nơi thương nhân xin cấp sửa đổi, bổ sung 

(8) Đơn vị trình

 (9): Tên các tổ chức có liên quan.

Phụ lục 34

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /GP-BCT
	
Hà Nội, ngày.........tháng ..... năm ..........


GIẤY PHÉP KINH DOANH

PHẦN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU

(Cấp lại lần thứ …………..)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định 44/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của...........(1);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép...................................................….….......................(1)
Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

1. Được phép tổ chức phân phối sản phẩm rượu, như sau:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác hoặc thương nhân nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài có tên sau: 
.......................................................................(3) 
Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành phố có tên sau:

...........................................................................(4)
b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác hoặc thương nhân nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài có tên sau: 
.......................................................................(3) 
Được phép tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm rượu tại các tỉnh, thành phố có tên sau:

...........................................................................(4)
2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

......................................................................................................(5)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

..........................(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ..... /2012/NĐ-CP ngày.....tháng....năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu,  Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.

	Nơi nhận:
- ……..… (1);

- ………..(3,4);

- Lưu: VT, …….(6).
	                          BỘ TRƯỞNG 

(ký tên và  đóng dấu)




Chú thích:

(1): Tên thương nhân được cấp Giấy phép.

(2): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisy, Cognac,..;

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối rượu khác hoặc thương nhân nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài.

(4): Ghi rõ các tỉnh, thành phố thương nhân xin phép kinh doanh sản phẩm rượu.

(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

 (6): Tên các tổ chức có liên quan.

Phụ lục 35

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

                                                       

	UBND TỈNH, TP…(1)

SỞ CÔNG THƯƠNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /GP-SCT
	.............., ngày…tháng…năm …


GIẤY PHÉP KINH DOANH

BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU

(Cấp lại lần thứ…………)

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ ………..……………………………….....................................(2);

Căn cứ Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(3);

Theo đề nghị của …..(4),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép...................................................….….......................(3)
Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

1. Được phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(5).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(6) 
 Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(5).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(6) 
b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(1)

2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

......................................................................................................(7)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

..........................(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ..... /2012/NĐ-CP ngày.....tháng....năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu,  Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.

	Nơi nhận:
- ……..… (3);

- ………..(6);

- Lưu: VT, …….(4,8).
	                         GIÁM ĐỐC
(ký tên và  đóng dấu)




Chú thích:

(1): Ghi rõ tên tỉnh (thành phố) thương nhân được phép kinh doanh sản phẩm rượu.

(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương.

(3):  Tên thương nhân được cấp Giấy phép. 

(4): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình

(5): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisy, Cognac,..;

 (6): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu.

 (7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

 (8): Tên các tổ chức có liên quan.

Phụ lục 36

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

                                                       

	UBND TỈNH, TP…(1)

UBND HUYỆN (QUẬN)...(2)

PHÒNG........(3)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /GP-P………
	.............., ngày…tháng…năm …


GIẤY PHÉP KINH DOANH

BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

(Cấp lại lần thứ………)

TRƯỞNG PHÒNG………….(3)

Căn cứ ………..……………………………….....................................(3);

Căn cứ Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số …/2012/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(4);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép...................................................….….......................(4)
Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

3. Được phép mua:
c) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(5).... của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(6) 
d) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(5).... của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: 
.......................................................................(6) 
2. Được phép bán:

Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:
......................................................................................................(7)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

..........................(4) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ..... /2012/NĐ-CP ngày.....tháng....năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu,  Thông tư số ..... /2012/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số Nghị định số ...../2012/NĐ-CP ngày ..... tháng .... năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.

	Nơi nhận:
- ……..… (4);

- ………..(6);

- Lưu: VT, …….(8).
	(Chức danh, Họ và Tên người ký, 

chữ ký và có đóng dấu nếu có)




Chú thích:

1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2): Ghi rõ tên quận (huyện) nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.
 (3): Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

 (4): Tên thương nhân được cấp Giấy phép
(5): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisy, Cognac,..;

(6): Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm rượu.

 (7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

 (8): Tên các tổ chức có liên quan.

	Phụ lục 37

	(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

	


	TÊN THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT: …..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
	

	Số:           /20…./BC-…
	                      ………..., ngày …… tháng …  năm …..…          
	Mẫu BC số 01-SX

	BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU

	(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….)

	TÊN THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU:…....
Trụ sở tại: ……….

	Điện thoại: .….. Fax: ……
	
	
	
	

	Số Giấy phép sản xuất rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….
	
	
	

	I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

	STT
	Tên rượu
	Nồng độ
	Số lượng sản xuất (chai/lít)
	Tổng giá trị (VNĐ)
	Số lượng bán (chai/lít)
	Tổng giá trị (VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG:
	 
	 
	 
	 

	II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
	
	
	
	

	
	

	Người lập biểu
	
	
	
	GIÁM ĐỐC
	

	
	
	
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)
	


	Phụ lục 38

	(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

	


	TÊN THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT: …..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
	

	Số:           /20…./BC-…
	                      ………..., ngày …… tháng …  năm …..…          
	Mẫu BC số 02-SX
	

	BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU CỦA CÁC THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU

	(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….)

	TÊN THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU:…....
Trụ sở tại: ……….
	

	Điện thoại: .….. Fax: ……
	
	
	
	
	

	Số Giấy phép sản xuất rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên thương nhân
	Điện thoại/Fax
	Địa chỉ                            trụ sở chính
	Địa bàn được phép bán
	Tên rượu
	Nồng độ
	Số luợng bán (chai/lít)
	Tổng giá trị
	

	I
	THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	THƯƠNG NHÂN BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
	
	
	
	
	GIÁM ĐỐC
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Phụ lục 39

	(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

	

	SỞ CÔNG THƯƠNG …
(tên tỉnh, thành phố)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
	Mẫu BC số 01-SCT

	Số:         /201../….
	
	………..., ngày ……. tháng …..  năm ……..

	
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU
CỦA THƯƠNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ….

	(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..)

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên thương nhân
	Điện thoại/Fax
	Địa chỉ                            trụ sở chính
	Số                      Giấy phép
	Ngày cấp
	Các địa điểm được phép bán lẻ 

	I
	THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
	
	
	

	

	Người lập biểu
	
	
	
	GIÁM ĐỐC

	
	
	
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Phụ lục 40

	(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

	

	SỞ CÔNG THƯƠNG …
(tên tỉnh, thành phố)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	Số:         /201..../….
	             ………..., ngày ……. tháng …..  năm ……..
	Mẫu BC số 02-SCT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU
CỦA CÁC THƯƠNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ ….

	(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên thương nhân (1)
	Địa chỉ trụ sở thương nhân
	Tên thương nhân bán hàng cho thương nhân  (1)
	Địa chỉ trụ sở thương nhân bán hàng cho thương nhân (1)
	Tên rượu
	Nồng độ cồn
	Xuất xứ
	Mua trong kỳ
	Bán trong kỳ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng 
	Đơn vị (Chai, bịch...)
	Tổng trị giá (VNĐ)
	Số lượng 
	Đơn vị (Chai, bịch...)
	Tổng trị giá (VNĐ)

	I
	THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Người lập biểu
	
	
	
	
	
	
	
	GIÁM ĐỐC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Phụ lục 41

	(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

	

	PHÒNG CÔNG THƯƠNG …
(tên quận, huyện)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
	Mẫu BC số 03-PCT

	Số:         /201../….
	………..., ngày ……. tháng …..  năm ……..
	

	
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 
CỦA THƯƠNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN ….

	(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..)

	I. TÌNH HÌNH CẤP PHÉP

	STT
	Tên thương nhân
	Địa chỉ                            trụ sở chính
	Điện thoại
	Số                      Giấy phép
	Ngày cấp
	Các địa điểm được phép bán lẻ 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
	
	
	

	

	Người lập biểu
	
	
	
	
	GIÁM ĐỐC

	
	
	
	
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	


	Phụ lục 42

	(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

	

	PHÒNG CÔNG THƯƠNG …
(tên quận, huyện)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
	Mẫu BC số 04-PCT

	Số:         /201../….
	………..., ngày ……. tháng …..  năm ……..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 
CỦA THƯƠNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN ….

	(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..)

	I. TÌNH HÌNH KINH DOANH

	STT
	Tên thương nhân
	Địa chỉ trụ sở của thương nhân
	Tên thương nhân bán buôn sản phẩm rượu
	Địa chỉ trụ sở thương nhân bán buôn sản phẩm rượu
	Tên rượu
	Nồng độ cồn
	Mua trong kỳ
	Bán trong kỳ

	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng 
	Đơn vị (Chai, bịch...)
	Tổng trị giá (VNĐ)
	Số lượng 
	Đơn vị (Chai, bịch...)
	Tổng trị giá (VNĐ)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
	
	
	
	
	
	
	
	GIÁM ĐỐC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Phụ lục 43

	(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

	

	TÊN THƯƠNG NHÂN: …..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	Số:           /20…./BC-…
	                      ………..., ngày …… tháng …  năm …..…          
	Mẫu BC số 01-TN

	BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

	(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….)

	TÊN THƯƠNG NHÂN:…....
Trụ sở tại: ……….

	Điện thoại: .….. Fax: ……
	
	
	
	
	

	Số Giấy phép kinh doanh rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….
	
	
	
	

	Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….(nếu có)
	
	

	I.
	TÌNH HÌNH KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU
	
	
	
	

	TT
	Tên thương nhân bán buôn sản phẩm rượu bán hàng cho thương nhân
	Địa chỉ trụ sở của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu bán hàng cho thương nhân
	Tên rượu
	Nồng độ cồn
	Mua trong kỳ
	Bán trong kỳ

	
	
	
	
	
	Số lượng 
	Đơn vị (Chai, bịch...)
	Tổng trị giá (VNĐ)
	Số lượng 
	Đơn vị (Chai, bịch...)
	Tổng trị giá (VNĐ)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Người lập biểu
	
	
	
	
	Thương nhân
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Phụ lục 44

	(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

	

	TÊN THƯƠNG NHÂN: …..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	Số:           /20…./BC-…
	                                    ………..., ngày …… tháng …  năm …..…            
	Mẫu BC số 02-TN

	BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 

	(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….)

	TÊN THƯƠNG NHÂN:…....
	
	
	
	
	

	Trụ sở tại: ……….
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện thoại: .….. Fax: ……
	
	
	
	
	

	Số Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu: …….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….
	
	
	
	
	

	Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….(nếu có)
	
	
	

	I. TÌNH HÌNH MUA VÀO

	STT
	Tên thương nhân phân phối sản phẩm rượu
	Địa chỉ trụ sở chính của thương nhân phân phối sản phẩm rượu
	Tên rượu
	Xuất xứ
	Số lượng mua
	Đơn vị tính         (Chai, bịch...)
	Tổng trị giá mua (VNĐ)

	
	
	
	
	
	Rượu dưới 30 độ
	Rượu trên 30 độ
	
	Rượu dưới 30 độ
	Rượu trên 30 độ

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. TÌNH HÌNH BÁN RA

	STT
	Tên khách hàng
	Địa chỉ trụ sở chính của khách hàng
	Tên rượu
	Xuất xứ
	Số lượng bán
	Đơn vị tính         (Chai, bịch...)
	Tổng trị giá bán (VNĐ)

	
	
	
	
	
	Rựơu dưới 30 độ
	Rượu trên 30 độ
	
	Rượu dưới 30 độ
	Rượu trên 30 độ

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
	
	
	
	
	GIÁM ĐỐC
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Phụ lục 45

	(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT-BCT ngày  tháng  năm 2012 

	

	TÊN THƯƠNG NHÂN: …..
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	Số:           /20…./BC-…
	
	                                    ………..., ngày …… tháng …  năm …..…            
	Mẫu BC số 03-TN

	BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU

	(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….)

	TÊN THƯƠNG NHÂN:…....
	
	
	
	
	
	

	Trụ sở tại: ……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện thoại: .….. Fax: ……
	
	
	
	
	
	

	Số Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….
	
	
	
	
	

	Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: …do ….cấp ngày …. tháng … năm 200 …..(nếu có)
	
	
	
	

	I. TÌNH HÌNH MUA VÀO

	STT
	Tên cá nhân, tổ chức sản xuất rượu hoặc của thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác
	Địa chỉ trụ sở của cá nhân, tổ chức sản xuất rượu hoặc của thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác
	Tên rượu
	Xuất xứ
	Số lượng mua
	Đơn vị tính         (Chai, bịch...)
 
	Tổng trị giá mua (VNĐ)

	
	
	
	
	
	Rượu dưới 30 độ
	Rượu trên 30 độ
	
	Rượu dưới 30 độ
	Rượu trên 30 độ

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. TÌNH HÌNH BÁN RA

	STT
	Tên các tỉnh, thành phố đã bán hàng
	Tên khách hàng
	Địa chỉ trụ sở của khách hàng
	Tên rượu
	Xuất xứ
	Số lượng bán
	Đơn vị tính         (Chai, bịch...)
	Tổng trị giá bán (VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	Rựơu dưới 30 độ
	Rượu trên 30 độ
	
	Rượu dưới 30 độ
	Rượu trên 30 độ

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
	
	
	
	
	
	GIÁM ĐỐC
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Ký tên, đóng dấu)
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